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BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT
	CTĐT
	Chương trình đào tạo

	CDIO
	Conseive – Design – Implement – Operate: Hình thành ý tưởng – Thiết kế - Thực hiện – Vận hành.

	CTDH
	Chương trình dạy học.

	CN KT ĐTVT
	Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông

	TC
	Tín chỉ

	TĐNL
	Trình độ năng lực

	BGD&ĐT
	Bộ giáo dục và đào tạo


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Giới thiệu
Chương trình dạy học của một chương trình đào tạo là hệ thống các môn học thể hiện mục tiêu đào tạo, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức, phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của bậc đào tạo.
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông được thiết kế theo hướng tiếp cận CDIO nhằm đào tạo sinh viên toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức, trong đó nhấn mạnh năng lực thực hành và ý thức trách nhiệm xã hội, đảm bảo cho sinh viên được học tập chủ động và trải nghiệm thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được các yều cầu về kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn của nhà tuyển dụng, xã hội.
Chương trình dạy học của chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, phù hợp định hướng phát triển lĩnh vực Điện tử viễn thông, nhu cầu nguồn nhân lực, thị trường lao động của địa phương, của vùng kinh tế, tham khảo các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng của quốc gia và quốc tế; tham khảo và đối sánh với các chương trình của các Trường Đại học khác ở trong nước và quốc tế.
2. Thông tin chung
2.1. Tên ngành đào tạo:


+ Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
         + Tên tiếng Anh:  Electronics and Telecommunications Engineering Technology
2.2 Mã ngành đào tạo:
7510302




2.3 Chuyên ngành:

2.4. Loại hình đào tạo: Chính quy.

2.5. Tên văn bằng: 

- Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông (hệ đào tạo 04 năm).


- Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông (hệ đào tạo 05 năm).

2.6. Đơn vị đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn - Sứ mạng - Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
1. Tầm nhìn - Sứ mạng - Triết lý giáo dục của Nhà trường
1.1. Tầm nhìn
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trở thành Trường đại học ứng dụng, đa ngành, trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 

1.2. Sứ mạng 


Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với Chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước

2. Mục tiêu chương trình
2.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; Có phương pháp tư duy tổng hợp; Có kỹ năng thực hành cơ bản; Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.
2.2 Mục tiêu cụ thể: 
Sinh viên khi tốt nghiệp có:

O1. Kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng và nâng cao về lĩnh vực điện tử viễn thông; Trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

O2. Kiến thức cơ bản về lý thuyết mạch điện tử, tín hiệu và hệ thống, cảm biến đo lường, ngôn ngữ lập trình cơ bản trong kỹ thuật.

O3. Kỹ năng thực hành cơ bản các thiết bị điện tử viễn thông; Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện tử viễn thông. 

O4. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua thuyết trình, thảo luận, sử dụng các công cụ và phương tiện hiện đại.

O5. Năng lực hình thành ý tưởng, phân tích và triển khai các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông.
O6. Năng lực tham gia thiết kế, xây dựng hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông (mục tiêu đối với Kỹ sư). 
3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes) 

	Ký hiệu

PLO
	Chuẩn đầu ra (PLOs)
	TĐNL

	1
	
	Kiến thức và lập luận kỹ thuật
	

	1.1
	L1
	Áp dụng các kiến thức nền tảng (cơ bản) về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên (như lý luận chính trị, toán học, vật lý) để giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp và cuộc sống
	3

	1.1.1
	
	Áp dụng các kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng để nhận thức các vấn đề về khoa học, kỹ thuật công nghệ; xây dựng bản lĩnh chính trị và phát triển những giá trị đạo đức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội
	3

	1.1.2
	
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, tư duy logic làm nền tảng để học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên môn và nghề nghiệp
	3

	1.1.3
	
	Áp dụng các kiến thức về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất để nhận thức được trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và rèn luyện sức khỏe đảm bảo các nhiệm vụ được giao
	3

	1.2
	L2
	Đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tương đương
	4

	1.2.1
	
	Áp dụng những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp nhằm đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên môn
	3

	1.2.2
	
	Tổng hợp những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã học để nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và công việc
	4

	1.3
	L3
	Trình độ tin học: Đạt một trong các chứng chỉ sau đây: IC3, MOS, ICDL, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)
	3

	1.3.1
	
	Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	2

	1.3.2
	
	Sử dụng máy tính cơ bản
	3

	1.3.3
	
	Xử lý văn bản cơ bản
	3

	1.3.4
	
	Sử dụng bảng tính cơ bản
	3

	1.3.5
	
	Sử dụng trình chiếu cơ bản
	3

	1.3.6
	
	Sử dụng Internet cơ bản
	3

	1.4
	L4
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về mạch điện tử, xử lý tín hiệu, máy tính và ngôn ngữ lập trình
	3

	1.4.1
	
	 Áp dụng được các kiến thức cơ bản về mạch điện tử và xử lý tín hiệu 
	3

	1.4.2
	
	Áp dụng được các kiến thức cơ bản về máy tính và ngôn ngữ lập trình 
	3

	1.5
	L5
	Áp dụng được các kiến thức chuyên môn trong phân tích, thiết kế các hệ thống điện tử và viễn thông
	3

	1.5.1
	
	Áp dụng được các kiến thức chuyên môn trong phân tích, thiết kế các sản phẩm điện tử ứng dụng
	3

	1.5.2
	
	Áp dụng được các kiến thức chuyên môn trong phân tích, thiết kế các hệ thống viễn thông
	3

	2
	
	Kỹ năng, tố chất cá nhân và chuyên nghiệp
	

	2.1
	L6
	Khả năng tư duy phản biện để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử viễn thông
	4

	2.1.1
	
	Phân tích được các vấn đề trong lĩnh vực điện tử viễn thông
	4

	2.1.2
	
	Tổng hợp được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực điện tử viễn thông
	4

	2.2
	L7
	Kỹ năng nghề nghiệp ngành Điện tử viễn thông
	3

	2.2.1
	
	Vận hành cơ bản các thiết bị điện tử viễn thông
	3

	2.2.2
	
	Áp dụng các giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Điện tử viễn thông
	3

	2.3
	L8
	Khả năng thử nghiệm và khám phá tri thức
	3

	2.3.1
	
	Chọn lọc thông tin qua các tài liệu
	3

	2.3.2
	
	Áp dụng tri thức vào thực nghiệm
	3

	2.4
	L9
	Khả năng làm việc trong các tổ chức kinh tế xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp
	3

	2.4.1
	
	Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
	2

	2.4.2
	
	Giải quyết được các vấn đề trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	3

	2.5
	L10
	Hiểu các vấn đề đương đại và ý thức học tập suốt đời
	2

	2.5.1
	
	Hiểu biết về bản thân và các vấn đề đương đại
	2

	2.5.2
	
	Có ý thức học tập suốt đời
	2

	3
	
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	

	3.1
	L11
	Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
	3

	3.1.1
	
	Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch nhóm để thực hiện các nhiệm vụ
	3

	3.1.2
	
	Thực hiện kế hoạch cá nhân, kế hoạch nhóm 
	3

	3.2
	L12
	Kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại
	3

	3.2.1
	
	Giao tiếp hiệu quả dưới hình thức văn bản 
	3

	3.2.2
	
	Giao tiếp hiệu quả dưới hình thức điện tử, đồ họa và thuyết trình 
	3

	4
	
	Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	

	4.1
	L13
	Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định các nội dung công việc cần thực hiện để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông
	4

	4.1.1
	
	Phân tích các ý tưởng liên quan đến bài toán cần giải quyết thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông
	4

	4.1.2
	
	Phân tích giải pháp kỹ thuật, công nghệ để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông
	4

	4.2
	L14
	Triển khai các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử viễn thông
	4

	4.2.1
	
	So sánh được các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong các hệ thống điện tử viễn thông
	4

	4.2.2
	
	Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật để triển khai các hệ thống điện tử viễn thông
	4

	4.3
	L15
	Năng lực tham gia thiết kế, xây dựng hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông để giải quyết các vấn đề thực tế (dành cho kỹ sư)
	5

	4.3.1
	
	Thiết kế các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông
	5

	4.3.2
	
	Xây dựng các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông
	5


4. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
120 tín chỉ đối với cử nhân và 150 tín chỉ đối với kỹ sữ (không bao gồm khối kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn học ngoại khóa). 
5. Phân bổ khối lượng các khối kiến thức

	Tên
	Số tín chỉ

	
	Tổng
	Bắt buộc
	Tự chọn

	Kiến thức giáo dục đại cương
	32
	32
	0

	Lý luận chính trị 
	
	11
	11

	Anh văn
	
	12
	12

	Toán và Khoa học tự nhiên
	
	6
	6

	Tin học
	
	3
	3

	Khối kiến thức chuyên nghiệp
	88
	79
	9

	Cơ sở nhóm ngành
	30
	30
	

	Cơ sở ngành
	15
	15
	

	Chuyên ngành
	31
	22
	9

	Thực tập tốt nghiệp
	5
	5
	

	Đồ án tốt nghiệp
	7
	7
	

	Khối kiến thức bổ sung cấp bằng kỹ sư
	30
	
	

	Các học phần chuyên sâu
	25
	
	

	Thực tập kỹ sư
	5
	
	

	Khối kiến thức GDTC + GDQP
	(Không tính)
	
	

	Giáo dục thể chất 1
	
	
	

	Giáo dục thể chất 2
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng
	 tiết
	
	

	Ngoại khóa
	(Không tính)
	
	


6. Tiêu chí tuyển sinh

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

    7.1. Phương thức đào tạo

Theo hệ thống tín chỉ (do BGD&ĐT quy định).


    7.2. Tổ chức lớp học


Theo quy chế đào tạo tín chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH CNTT&TT.


   7.3. Điều kiện tốt nghiệp


Áp dụng quy chế đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ của BGD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học CNTT&TT.

8. Thang điểm

Đánh giá theo thang điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, do BGD&ĐT quy định.

9. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân, Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông có thể làm việc ở các vị trí sau:

· Vị trí việc làm cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông:

· Nhân viên, kỹ thuật viên xây dựng, triển khai các mạng viễn thông thế hệ mới, các hệ thống phát thanh, truyền hình cho các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện tử viễn thông.
· Kỹ thuật viên lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trên điện thoại di động cho các tập đoàn sản xuất thiết bị điện thoại di động.
· Cán bộ quản lý kính tế, cán bộ quản lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông.

· Học tập tiếp lên trình độ kỹ sư hoặc thạc sỹ ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Điện tử viễn thông.

· Vị trí việc làm Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông:

· Kỹ sư thiết kế vi mạch, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông, hệ thống mạng truyền thông trong các công ty, tập đoàn quốc tế lớn như Samsung Electronics, Foxconn, Panasonic, LG;

· Giảng viên, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên làm việc tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu có lĩnh vực Điện tử viễn thông.
· Cán bộ quản lý kính tế, cán bộ quản lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông.

· Học tập lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

10. Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá

Các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình đào tạo thường xuyên được tập huấn để tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới; hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành để nâng cao tính thực tế cho giảng viên và sinh viên. Trong đó, tập trung vào khả năng ứng dụng thực tiễn và lấy sinh viên làm trọng tâm. Phương pháp đánh giá được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và của từng học phần, theo tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế như AUN-QA.

11. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần bắt buộc)

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	TCTH
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)
	Học phần cốt lõi 
(*)

	
	
	
	
	
	15
	17
	17
	14
	17
	16
	15
	12
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 32 tín chỉ / 12 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Anh văn 2
	3
	 
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(1)
	 

	3
	Anh văn 3
	3
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(2)
	 

	4
	Anh văn 4
	3
	 
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(2)
	 

	5
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin(2)
	 

	6
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Triết học Mác- Lênin(2)
	 

	7
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học(2)
	 

	8
	Triết học Mác- Lênin
	3
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2)
	 

	10
	Tin học đại cương
	3
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Vật lý
	2
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Toán cao cấp
	4
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành
(Tổng số tín chỉ: 30  tín chỉ / 10 học phần)

	13
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	 1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý(2)
	 

	14
	Kỹ thuật điện tử số
	3
	 1
	3
	 
	
	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2)
	* 

	15
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển
	3
	1
	4
	 
	 
	
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật(2)
Kỹ thuật điện tử số(2)
	* 

	16
	Lập trình C trong kỹ thuật
	3
	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(2)

Toán cao cấp(2)
	* 

	17
	Kỹ thuật truyền số liệu
	3
	 
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc máy tính và hệ điều hành(2)
	

	18
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	3
	1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2)

Kỹ thuật điện tử số(1)
	 

	19
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3
	1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán cao cấp(2)
	

	20
	Cấu trúc máy tính và hệ điều hành
	3
	 
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(2)
	

	21
	Xử lý tín hiệu số
	3
	1
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán cao cấp(2)

Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật(2)
	

	22
	Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật
	3
	1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán cao cấp(2)
	

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 15 tín chỉ / 5 học phần)

	23
	Truyền sóng và Anten
	3
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2)
	* 

	24
	Lập trình truyền thông và ghép nối
	3
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển (2)
	

	25
	Thông tin số
	3
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Xử lý tín hiệu số(2)
Kỹ thuật truyền số liệu (2)
	* 

	26
	Thông tin vô tuyến
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Truyền sóng và Anten(2)
	 

	27
	Kỹ thuật lập trình nhúng
	3
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển(2)
	 

	Khối kiến thức chuyên ngành 
(Tổng số tín chỉ: 31 tín chỉ /10 học phần. Trong đó bắt buộc: 22 tín chỉ/ 7 học phần; tự chọn: 9 tín chỉ /3 học phần)

	28
	Kỹ thuật truyền dẫn
	3
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền số liệu (2)
	 

	29
	Thông tin di động
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Thông tin số(2)
	

	30
	Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
	3
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2)
	 

	31
	Thiết kế FPGA
	3
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển(2)

Xử lý tín hiệu số(2)
	 

	32
	Tự chọn 1
	3
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Tự chọn 2
	3
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Tự chọn 3
	3
	3
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Mạng cảm biến và ứng dụng
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền số liệu (2)
Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển(2)
Kỹ thuật đo lường và cảm biến(2)
	 

	36
	Internet vạn vật
	3
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền số liệu (2)
	 

	37
	Thực tập chuyên ngành
	4
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	Thông tin vô tuyến(2)
Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài(2)
Thông tin di động (2)
Thiết kế FPGA(2)
Mạng cảm biến và ứng dụng(2)
	 

	 
	Danh sách các học phần tự chọn (9 tín chỉ)

	 
	Tự chọn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Hệ điều hành nhúng
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình nhúng(2)
	 

	39
	Lập trình điều khiển trên thiết bị di động
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình nhúng(2)
	 

	40
	Ứng dụng thuật toán
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(2)
	 

	 
	Tự chọn 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Kỹ thuật mã hóa thông tin
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin vô tuyến (2)
	 

	42
	Hệ thống truyền thông đa phương tiện
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin di động(2)
	 

	 
	Tự chọn 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Thực hành các hệ thống nhúng và Internet vạn vật
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình nhúng(2)
Lập trình truyền thông và ghép nối (2)
	 

	44
	Thực hành mô phỏng các hệ thống thông tin số
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật(2)
	 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp (12 tín chỉ)

	45
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	46
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp(0)
	 

	Danh sách học phần thay thế đồ án (7 tín chỉ)

	47
	Thiết kế anten
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền sóng và Anten(2)
	 

	48
	Hệ vi điều khiển tiên tiến
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển(2)
	 

	Tổng số tín chỉ tích lũy CTĐT cử nhân
	120
	 

	Danh sách học phần cấp bằng Kỹ sư (30 tín chỉ)

	49
	Dự án phần mềm nhúng
	5
	2
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	50
	Thiết kế và tối ưu mạng di động
	5
	2
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	51
	Thiết kế và tối ưu mạng truyền dẫn
	5
	2
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	52
	Thiết kế dự án IoT
	5
	2
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	53
	Kỹ năng trong doanh nghiệp ngành Điện tử viễn thông
	5
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	54
	Thực tập Kỹ sư
	5
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Đồ án tốt nghiệp(2)
	 

	Tổng số tín chỉ tích luỹ CTĐT Kỹ sư
	150
	 


Ghi chú:
- TQ(0) = Tiên quyết; SH(1)= Song hành; HT(2) = Học trước.

- Học phần Giáo dục thể chất 1 được xếp ở kỳ 1, Giáo dục thể chất 2 xếp ở học kỳ 2.
- Học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo lịch của ĐHTN.
12. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Mô tả

	1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	ENG131
	Anh văn 1
	3
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như cách sử dụng động từ to be, danh từ số ít, số nhiều, các trạng từ chỉ tần suất, thì hiện tại đơn và cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như thông tin cá nhân, gia đình, các đồ vật hàng ngày, màu sắc, cách nói giờ, thời gian rảnh rỗi, …. Ngoài ra, sinh viên được luyện tập để phát triển đồng đều bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp căn bản. Đồng thời tiệm cận được định dạng bài thi chuẩn đầu ra B1

	2
	ENG132
	Anh văn 2
	3
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, thì quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn, các cấp so sánh của tính từ và trang bị hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về Food, Money, Journeys và Appearance. Ngoài ra, sinh viên được luyện tập để phát triển đồng đều bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và đồng thời tiệm cận được định dạng bài thi chuẩn đầu ra B1

	3
	ENG136
	Anh văn 3
	3
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như cách sử dụng thì tương lai gần, thì hiện tại hoàn thành, should/shouldn’t, have to/don’t have to, can/can’t, will/won’t và trang bị hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về Film and the Arts, Science, Tourism and the Earth. Bên cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên làm quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống giao tiếp đa dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. Ngoài ra, sinh viên được tiếp cận với các định dạng bài tập theo định dạng bài thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3

	4
	ENG135
	Anh văn 4
	3
	Học phần trang bị những kiến thức ngữ pháp ở trình độ A2+ và tiếp cận trình độ B1 (Bậc 3) như câu điều kiện loại 1, quá khứ tiếp diễn, câu bị động…. Đồng thời  cung cấp hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về các phương tiện giao thông, sức khỏe, du lịch, công nghệ… Bên cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên làm quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống giao tiếp đa dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền trung cấp (B1). Ngoài ra, sinh viên được ôn luyện với các định dạng bài tập theo định dạng bài thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1)

	5
	STS121
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học: về chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã lựa chọn; về con đường, biện pháp, cách thức xây dựng chế độ XHCN; từ đó, trang bị cho sinh viên hệ chính trị tư tưởng vững vàng và những hành động đúng đắn phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

	6
	MPE121
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin là môn khoa học kinh tế, trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế chính trị trong bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới ngày nay. Trên cơ sở đó giúp sinh viên hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện bản chất của các quan hệ kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Môn học góp phần xây dựng trách nhiệm xã hội cho sinh viên phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường; qua đó, hình thành lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin

	7
	PHV121
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc  thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua đó, trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng, lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. Đồng thời,: xây dựng cho sinh viên ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào lý tưởng của Đảng

	8
	MPP131
	Triết học Mác- Lênin
	3
	Môn học nhằm cung cấp cho người học hiểu biết về các nguyên lý, quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy. Trên cơ sở hiểu biết đó, người học có thể nhận thức đúng các vấn đề thực tiễn trên lập trường thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Phát triển năng lực tư duy tự chủ và các kỹ năng làm việc nhóm, phản biện, tự chịu trách nhiệm

	9
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Học phần giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ đó bồi dưỡng, củng cố, tăng cường lý tưởng, niềm tin và quyết tâm nỗ lực hành động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên

	10
	GIS131
	Tin học đại cương
	3
	Học phần Tin học đại cương trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về máy tính và Internet, phần cứng, phần mềm, hiểu rõ cách thức hoạt động cơ bản của hệ điều hành Windows, mua sắm máy tính, tự tin thuyết trình, khai thác máy tính an toàn và hiệu quả. Sau khi học xong môn này, người học có thể sử dụng thành thạo máy tính trong các công việc như soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, phần mềm trình chiếu báo cáo, khai thác và sử dụng Internet, sử dụng công cụ trình chiếu, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng khác. Qua những kiến thức rất cơ bản đã được trang bị này, sinh viên có thể tự học và áp dụng các kiến thức này vào từng công việc cụ thể sau này

	11
	PHY121
	Vật lý
	2
	Học phần gồm hai phần chính: Điện học và Từ học. Học phần Vật lý đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản về: Dòng điện, định luật Ohm với mạch điện, từ trường gây bởi dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ và vật liệu điện từ. Đây là các kiến thức cơ bản của vật lý, giúp sinh viên có thể học tập tiếp các học phần trong cơ sở ngành và chuyên ngành

	12
	MAT140
	Toán cao cấp
	4
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ; ánh xạ tuyến tính và dạng toàn phương; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần; cực trị của hàm nhiều biến; lý thuyết về chuỗi số, chuỗi hàm; phương trình vi phân và một số ứng dụng của toán cao cấp trong kỹ thuật. Đây là các kiến thức cơ bản của Toán cao cấp, làm nền tảng cho sinh viên học tập tiếp các học phần trong cơ sở ngành và chuyên ngành

	2. Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành

	13
	AET231
	Kỹ thuật điện tử tương tự  
	3
	Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản liên quan, bao gồm: các cấu kiện điện tử thụ động, các cấu kiện điện tử bán dẫn như điốt, transistor lưỡng cực, transistor trường, khuếch đại thuật toán và các mạch điện tử ứng dụng cơ bản bao gồm mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch tạo dao động điều hòa và một số mạch sử dụng khuếch đại thuật toán như mạch khuếch đại đảo, không đảo, mạch tích phân, vi phân, mạch khuếch đại hiệu. Những kiến thức cơ bản này là nền tảng để sinh viên có thể phân tích, thiết kế các mạch điện tử, hệ thống điện tử vừa và nhỏ.

	14
	TDS231
	Kỹ thuật điện tử số   
	3
	Học phần Kỹ thuật điện tử số trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở toán học và cơ sở logic của máy tính điện tử; Các phần tử logic cơ bản; các phép toán với đại số logic. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng để phân tích và thiết kế các mạch logic số (các mạch tổ hợp, mạch dãy).

	15
	MPT331
	Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển   
	3
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Vi xử lý và hệ thống vi xử lý, Tổ chức vào ra dữ liệu trong hệ vi xử lý, Ngắt và xử lý ngắt, Một số các họ vi điều khiển tiên tiến, Kỹ thuật lập trình ứng dụng với họ vi điều khiển 8051, Vi điều khiển PIC16F877A. Từ những kiến thức trên, sinh viên có kỹ năng để xây dựng những sản phẩm điện tử ứng dụng vào thực tế.

	16
	PGC233
	Lập trình C trong kỹ thuật   
	3
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình C và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C trong các lĩnh vực của điện tử truyền thông. Qua đó sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán tin học và điện tử cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C, đồng thời sinh viên cũng có kiến thức cơ bản về lập trình trong các hệ thống nhúng; lập trình với vi điều khiển, vi xử lý.

	17
	TDT231
	Kỹ thuật truyền số liệu  
	3
	Học phần Kỹ thuật truyền số liệu bao gồm các kiến thức cơ bản gồm: Mạng truyền thông, các kỹ thuật truyền số liệu, mã hóa dữ liệu, giao diện kết nối và các kỹ thuật điều khiển liên kết dữ liệu, giúp Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mạng truyền số liệu, mô hình mạng truyền số liệu, thiết bị mạng. Sự chuẩn hóa, các kỹ thuật truyền số liệu và các nghi thức liên kết lớp dữ liệu.

	18
	EME231
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến  
	3
	Môn học này trang bị cho người học kiến thức về các khái niệm đo lường nói chung và đo lường điện nói riêng, hiểu được nguyên lý cấu tạo và hoạt động các loại cơ cấu chỉ thị, biết được cấu tạo các đồng hồ đo các đại lượng điện, biết được các phương pháp đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, góc pha, các loại công suất, điện năng, biết phân tích và đánh giá được sai số phép đo, hiểu nguyên lý và hoạt động của hệ thống đo lường điện trong công nghiệp. Ngoài ra nắm được các kiến thức về cảm biến, cụ thể đi sâu tìm hiểu các bộ cảm biến: quang, nhiệt, dịch chuyển, vận tốc, gia tốc, cảm biến lực, lưu lượng thể tích,...và ứng dụng của các bộ cảm biến này trong công nghiệp.

	19
	DAS231
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  
	3
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các mô hình dữ liệu cùng với các phương pháp biểu diễn và cài đặt chúng như mô hình danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, cây nhị phân tìm kiếm, đồ thị, bảng và từ điển. Đồng thời, môn học cung cấp một số thuật toán cơ bản như tìm kiếm và sắp xếp cùng với các thuật toán trên từng mô hình dữ liệu trên. Từ đó sinh viên có khả năng phân tích và lựa chọn cấu trúc biểu diễn và thuật toán cho bài toán cụ thể. Đặc biệt đây cũng là môn học phát triển tư duy lập trình, tư duy về thuật toán

	20
	COM331


	Cấu trúc máy tính và hệ điều hành  
	3
	Học phần bao gồm những những kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc máy vi tính và những hiểu biết về vai trò và hoạt động của các thành phần trong máy tính. Sinh viên được tìm hiểu và thực hành các kỹ năng cài đặt, cấu hình các tính năng cơ bản trên Windows, đồng thời khai thác các công cụ sẵn có một cách triệt để để tối ưu và bảo mật, bảo trì hệ điều hành. Với hệ điều hành Linux, sinh viên được học và thực hành các kỹ năng quản trị hệ thống cơ bản như hiểu cấu trúc tổ chức hệ thống file, quản lý người dùng, quản lý file, thư mục, các gói phần mềm và thực hành lập trình cơ bản trên shell bash.

	21
	DSP231
	Xử lý tín hiệu số   
	3
	Học phần xử lý tín hiệu số trình bày các vấn đề cơ bản về tín hiệu và hệ thống trên các miền rời rạc, miền Z, miền tần số. Kết hợp với công cụ Matlab để mô tả tín hiệu, thực hiện xây dựng hệ thống DSP. Xây dựng và thiết kế một ứng dụng cơ bản của hệ thống DSP là các bộ lọc dạng FIR, IIR. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức chung về xử lý tín hiệu, hệ thống DSP làm cơ sở cho các học phần về xử lý âm thanh, hình ảnh, hệ thống nhúng…

	22
	MBE332
	Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật  
	3
	Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Giúp sinh viên có khă năng  phân tích và mô hình hóa các hệ động lực học trong hệ thống điều khiển; Sử dụng các ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống; Thiết kế hệ thống và thử nghiệm; Mô phỏng quá trình. Giúp sinh viên biết cách thiết kế xây dựng một hệ thống điều khiển: từ cách phân tích bài toán, lựa chọn các phương pháp điều khiển, mô hình hóa hệ thống, xây dựng mô hình mô phỏng. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ mô phỏng. Phân tích và thiết kế hệ thống truyền động điện điều khiển tự động và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh hệ thống để từ đó xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.

	3. Khối kiến thức cơ sở ngành

	23
	APT231
	Truyền sóng và Anten  
	3
	Học phần Truyền sóng và anten trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về truyền sóng điện từ, lý thuyết và kỹ thuật anten, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại anten cơ bản ứng dụng trong thông tin vô tuyến tiên tiến nhất hiện nay. Giúp Sinh viên sau khi học xong học phần này nắm vũng kiến thức nền tảng về kỹ thuật anten để học môn Thiết kế anten.

	24
	LTG331
	Lập trình truyền thông và ghép nối  
	3
	Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Nhằm giới thiệu các vấn đề tổng quan về hệ thông truyền thông như các khái niệm liên quan, giao thức truyền thông như H323, SIP, các giao thức truyền thông theo thời gian thực,... Ngoài ra sinh viên được giới thiệu các chuẩn giao tiếp ghép nối với phần cứng. Sinh viên sẽ nắm được kiến thức về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng java: các khái niệm cơ bản, cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, các đối tượng cơ bản như Thread/Stream,… Sinh viên biết cách xây dựng một chương trình java cơ bản, sử dụng để xây dựng các ứng dụng truyền thông dưới cơ chế chủ yếu là socket để thực hiện truyền thông theo mô hình client – server và sử dụng java thực hiện lập trình điều khiển các thiết bị từ xa thông qua các giao tiếp như giao tiếp RS232, cổng COM, USB, bluetooth, wireless,...

	25
	DIC231
	Thông tin số  
	3
	Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Cung cấp các kiến thức cơ bản về: Hệ thống thông tin số; Truyền thông băng cơ sở; Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống truyền thông số và cách khắc phục; Ngoài ra, còn nghiên cứu về các kỹ thuật điều chế số trên cơ sở phân tích lý thuyết điều chế và mô phỏng.

	26
	VTP532
	Thông tin vô tuyến  
	3
	Học phần có nhiệm vụ truyền đạt cho sinh viên những kiến thức tổng quan về thông tin vô tuyến, các mô hình kênh vô tuyến, hiện tượng truyền dẫn phân tập đa đường, hiệu ứng Doppler, hiện tượng Fading ở miền tần số và miền thời gian, kiến trúc lớp vật lý, lớp điều khiển đa truy nhập, các vấn đề tài nguyên vô tuyến, các vấn đề thiết kế các hệ thống thông tin vô tuyến, thu thập năng lượng không dây, và các ứng dụng mạng vô tuyến điển hình.

	27
	EPT331
	Kỹ thuật lập trình nhúng  
	3
	Học phần giúp sinh viên nắm được kiến trúc và đặc điểm chung của họ vi điều khiển STM32, đồng thời có kỹ năng lập trình với các giao diện ngoại vi trên bo mạch STM32. Học phần Kỹ thuât Lập trình nhúng nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để góp phần đạt được các nội dung chuẩn đầu ra liên quan của chương trình đào tạo.

	4. Khối kiến thức chuyên ngành

	28
	TTM331
	Kỹ thuật truyền dẫn  
	3
	Học phần Kỹ thuật truyền dẫn trang bị cho sinh viên kiến thức về: các khái niệm cơ bản, sơ đồ hệ thống, nguyên lý truyền dẫn số, các kỹ thuật số hóa tín hiệu và xử lý tín hiệu băng gốc, kỹ thuật ghép kênh số, các hệ thống mạng truyền dẫn cáp đồng, cáp quang.

	29
	MOC331
	Thông tin di động  
	3
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hệ thống thông tin di động trên thế giới đã và đang được triển khai tại Việt nam. Thông qua môn học sinh viên được trang bị kiến thức về cơ sở thiết kế hệ thống thông tin di động tế bào, kiến thức về hệ thống thông tin di động GSM, kiến thức về mã trực giao và các kỹ thuật trải phổ, kiến thức về kiến trúc cũng như đặc điểm của các  hệ thống thông tin di động đã và đang được triển khai trong thực tế - mạng 3G, 4G, 5G. Qua đó sinh viên có được kiến thức nền tảng để học những môn học chuyên sâu hơn như Thiết kế và tối ưu mạng di động …giúp sinh viên có được kỹ năng và kiến thức để có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin di động sau khi ra trường.

	30
	STE321
	Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài  
	3
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức kiến thức chuyên ngành điện tử viễn thông: Các kỹ thuật chuyển mạch kênh, gói, ATM, MPLS, ... và các phương thức báo hiệu, định tuyến trong hệ thống chuyển mạch kênh, gói. Ngoài ra sinh viên còn được ứng dụng lý thuyết để xây dựng bài toán định tuyến trong mạng chuyển mạch gói thông qua thực hành mô phỏng nhằm giúp người học có được kỹ năng phân tích và đánh giá các công nghệ chuyển mạch, xử lý đấu nối qua hệ thống chuyển mạch.

	31
	ADF331
	Thiết kế FPGA   
	3
	Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về linh kiện logic khả trình, công nghệ lập trình, cấu trúc FPGA tổng quát, cấu trúc FPGA của Xilinx, ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, quy trình thiết kế FPGA bằng ISE, một số ví dụ thiết kế trên FPGA bằng ISE. Kết thúc học phần, học viên có thể phân tích, thiết kế được các bài toán ứng dụng với FPGA.

	32
	SNA231
	Mạng cảm biến và ứng dụng
	3
	Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuẩn truyền thông IEEE 802.15.4 cho mạng cảm biến không dây, cấu trúc phần cứng của một nút mạng, hệ điều hành cho mạng cảm biến không dây, cách viết một chương trình phần mềm trên nền hệ điều hành Contiki cho một nút mạng cảm biến, các giao thức lớp MAC và các giao thức định tuyến hiệu quả về năng lượng cho mạng cảm biến không dây.

	33
	IOF333
	Internet vạn vật   
	3
	Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về Internet vạn vật (IoT), IPv6 cho IoT, giao thức định tuyến IPv6 cho IoT, giao thức lớp ứng dụng cho IoT và lập trình với IoT. Trong phần tổng quan, sinh viên được trang bị về những khái niệm cơ bản, các công nghệ thành phần, các công nghệ truyền thông, các mô hình ứng dụng của IoT. Một số kiến thức về cách biểu diễn địa chỉ IPv6, tiêu đề IPv6, giao thức tự động cấu hình địa chỉ IPv6, giao thức 6LoWPAN được trình bày ở chương tiếp theo. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về giao thức định tuyến IPv6, các giao thức lớp ứng dụng MQTT, CoAP cho IoT. Cuối cùng, sinh viên được hướng dẫn lập trình thực nghiệm với phần cứng và các giao thức truyền thông cho IoT.

	34
	SPP441
	Thực tập chuyên ngành  
	4
	Tổng hợp và cung cấp cho sinh viên cách tổng hợp kiến thức đã học trong khối chuyên ngành, từ đó biết vận dụng vào các đối tượng cụ thể.

	5. Học phần/Mô-đun tự chọn:

	35
	Học phần tự chọn 1

	 
	EOS331
	Hệ điều hành nhúng
	3
	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ điều hành nhúng trên Linux. Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản, các công cụ xây dựng, môi trường phát triển một hệ điều hành nhúng. Môn học đưa ra các bước lập trình giao tiếp trên các cổng GPIO, các bước để xây dựng một device driver.

	 
	POM332
	Lập trình điều khiển trên thiết bị di động
	3
	Học phần cung cấp kiến thức về nguyên lý hoạt động, kiến trúc của hệ điều hành, đặc trưng riêng của hệ điều hành  chạy trên các thiết bị hạn chế về năng lượng và khả năng tùy biến của hệ điều hành để phù hợp với các thiết bị di động; kiến thức về lập trình phần mềm cơ bản trên thiết bị di động. Vận dụng kiến thức để thiết kế chương trình phần mềm, sản phẩm phần cứng phù hợp chạy trên thiết bị di động

	 
	APA331
	Ứng dụng thuật toán
	3
	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thuật toán, trang bị thêm các kỹ năng về lập trình và tăng cường các kỹ năng thực hành trong việc giải quyết các vấn đề bằng ngôn ngữ lập trình. Môn học đặc biệt chú trọng đến việc phát triển khả năng phân tích thiết kế, triển khai và tối ưu hóa thuật toán.



	36
	Học phần tự chọn 2

	 
	TIC432
	Kỹ thuật mã hóa thông tin
	3
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỹ thuật mã hoá: Mã hoá kênh sử dụng phát hiện và sửa lỗi khi truyền qua kênh hữu tuyến và vô tuyến như các bộ mã hoá khối, mã xoắn,… ; Mã nén dữ liệu; Mã hoá bảo mật dữ liệu,…giúp sinh viên có được kỹ năng và kiến thức để có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin di động sau khi ra trường.

	 
	CSD332
	Hệ thống truyền thông đa phương tiện
	3
	Học phần Hệ thống truyền thông đa phương tiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện, dự liệu đa phương tiện, các kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông đa phương tiện, và các hệ thống đa phương tiện vô tuyến, IoT đa phương tiện. Bên cạnh đó, học phần còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng để có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần truyền thông đa phương tiện, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, module trong truyền thông đa phương tiện..

	37
	Học phần tự chọn 3

	 
	TTI231
	Thực hành các hệ thống nhúng và Internet vạn vật
	3
	Học phần cung cấp kiến thức về lý thuyết và thực hành các hệ thống nhúng  liên quan đến Internet of Things của hãng Manntel / Hàn Quốc, gồm có: Thiết bị thí nghiệm IoT dựa trên Raspberry Pi 3.0 gồm 3 bộ: Embedded IoT - Training System/ IoT-1000; Embedded IoT - Training System/ GT- IoT900; AI (Artificial Intelligence) Training System/ GT-19; Bộ thực hành PLC with IoT training system/ PLC 2000 và Bộ định tuyến nhúng/ Router310.

	 
	THH231
	Thực hành mô phỏng các hệ thống thông tin số
	3
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin số bằng mô phỏng máy tính. Giúp sinh viên biết cách sử dụng thành thạo phần mềm Matlab để mô phỏng, thiết kế, đánh giá hệ thống thông tin số với các thành phần như mã hóa, điều chế, kênh truyền nhằm hoàn thiện cho người học kỹ năng phân tích và mô hình hóa hệ thống thông tin số.

	6. Thực tập/Đồ án tốt nghiệp

	38
	GRP451
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 Là học phần dành cho sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ trở lên. Sinh viên có thể thực hiện đề tài thực tập tại các đơn vị của trường, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu về hệ thống điện tử viễn thông. Sinh viên Phân tích một bài toán thực tế hoặc một vấn đề nghiên cứu; Đề xuất giải pháp để giải quyết bài toán đặt ra; Tìm hiểu và nắm bắt được các vấn đề lý thuyết cũng như các công nghệ cần thiết cho việc giải quyết bài toán…

	39
	GRA905
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	 Đồ án tốt nghiệp là các đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải quyết một vấn đề công nghệ kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo gợi ý của giáo viên hướng dẫn.

Đồ án tốt nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Nội dung bao gồm tổng hợp các kiến thức đã học làm cơ sở để giải quyết vấn đề; phân tích lựa chọn phương án và cách thức giải quyết vấn đề; đánh giá kết quả và bảo vệ thành quả đã thực hiện

	7. Danh sách học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (7 tc)

	40
	
	Thiết kế anten 


	4
	Học phần trang bị và giúp SV thành thạo thiết kế anten trên phần mềm HFSS để SV hiểu và củng cố kiến thức cơ bản về truyền sóng điện từ, lý thuyết và kỹ thuật anten, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số loại anten cơ bản được ứng dụng trong viễn thông nói riêng và thông tin vô tuyến hiện nay nói chung.

	41
	
	Hệ vi điều khiển tiên tiến


	3
	Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các hệ vi điều khiển tiến dòng ARM, lập trình một số ứng dụng với các dòng vi điều khiển tiên tiến FRDM-KL46Z của NXP, MSP430 và Tiva C của Texas Instruments. Từ những kiến thức trên, sinh viên có kỹ năng để xây dựng những sản phẩm điện tử ứng dụng vào thực tế

	8. Danh sách học phần cấp bằng kỹ sư

	42
	DAP251
	Dự án phần mềm nhúng   
	5
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình khảo sát, phân tích thiết kế, xây dựng và kiểm thử một dự án phần mềm cho hệ nhúng. Đồng thời cung cấp các công cụ và phương pháp hiện đại được sử dụng trong các giai đoạn phát triển dự án. Trong quá trình học sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng để có thể hoàn thiện một dự án phần mềm nhúng, những vấn đề cần quan tâm khi xây dựng phần mềm trong các hệ thống nhúng.

	43
	TKT251
	Thiết kế và tối ưu mạng di động   
	5
	Học phần này giúp sinh viên, kỹ sư ngành điện tử viễn thông nắm bắt các kiến thức, quy trình thiết kế và tối ưu mạng di động, đặc biệt là các giải pháp tối ưu hóa mạng, các chỉ số chất lượng mạng di động (KPI), tối ưu vùng phủ, và các công cụ tối ưu mạng di động. Bên cạnh đó, môn học còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong việc thiết kế mạng di động, cũng như khả năng phân tích và đánh giá các tham số tối ưu mạng di động, tối ưu tần số vô tuyến, vùng phủ, dung lượng cho một mạng di động.

	44
	TKA251
	Thiết kế và tối ưu mạng truyền dẫn    
	5
	Cung cấp cho sinh viên về các kiến thức, kỹ năng, cách thức phân loại mạng truyền dẫn thông qua các loại cáp và môi trường truyền dẫn vô tuyến, hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của hệ thống ghép kênh DWDM, FTTH để thực hiện tối ưu và giá thành đầu tư, hiệu quả sử dụng. Sau khi học xong môn này, người học có thể sử dụng thành thạo phần mềm Optisystem để thiết kế, tối ưu các tuyến truyền dẫn quang.

	45
	IOT251
	Thiết kế dự án IoT    
	5
	Học phần cùng cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về hệ thống IOT. Các giao thức sử dụng trong hệ thống IOT. Phát triển các dự án về IOT. Như hệ thống nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh. Các dự án điều khiển giám sát từ xa qua mạng internet…

	46
	KND251
	Kỹ năng trong doanh nghiệp ngành Điện tử viễn thông  
	5
	Cung cấp sinh viên kiến thức tùy theo yêu cầu thực tế tuyển dụng của doanh nghiệp theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, khoa học và xã hội.

	47
	TKS251
	Thực tập kỹ sư
	5
	Tổng hợp các kiến thức và kỹ năng để giải quyết dự án ĐTVT một cách hiệu quả

	Tổng
	150
	


13. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

13.1. Các xưởng, phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng

· Phòng thí nghiệm điện tử tương tự và số

· Phòng thí nghiệm Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng

· Phòng thí nghiệm Các hệ thống nhúng tiên tiến
· Phòng thí nghiệm Đo lường và điều khiển nhúng 
· Phòng  thực hành các hệ thống nhúng và IOT
· Phòng máy tính

13.2. Thư viện, trang Web

	STT
	Thư viện
	Trang WEB
	Ghi chú

	1
	Thư viện tài liệu in ấn của trường
	http://elib.ictu.edu.vn/
	

	2
	Tài nguyên số của trường
	http://tailieu.ictu.edu.vn/
	

	3
	Trung tâm học liệu ĐHTN
	http://lrc.tnu.edu.vn/
	


14. Hướng dẫn thực hiện chương trình

14.1. Cách thức triển khai chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được triển khai theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ GD&ĐT và của trường đại học Công nghệ thông và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Giờ quy định tính như sau:
1 tín chỉ
= 15 tiết giảng dạy lý thuyết hoặc thảo luận trên lớp
· 30 giờ thí nghiệm hoặc thực hành

· 45 giờ tự học

· 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở.

· 45 - 60 giờ thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp. 
Số giờ của môn học là bội số của 15.

14.2 Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
 Đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tương đương.
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TS. Vũ Chiến Thắng


MA TRẬN TƯƠNG QUAN CỦA CHUẨN ĐẦU RA VỚI CÁC HỌC PHẦN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
(Thể hiện sự đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt chuẩn đầu ra của CTĐT)
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